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BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 
Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2011 -  2012


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị quyết số 289/NQ - HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013;

Thực hiện kế hoạch số 21/KH - HĐND, ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2013, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát "Việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2011 - 2012". 

Qua xem xét báo cáo của các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố và giám sát trực tiếp tại các xã: Mường Đăng, Ngối Cáy (huyện Mường Ảng), Tả Phìn (huyện Tủa Chùa), Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2011 - 2012, tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ trực tiếp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Chương trình đã tạo ra nguồn lực đầu tư để tỉnh Điện Biên góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Các nội dung hỗ trợ trong Chương trình được ban hành phù hợp với nhu cầu, đời sống sinh hoạt và tình hình thực tế của các hộ gia đình nghèo vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn.
2. Khó khăn
Triển khai thực hiện đồng thời ở 72 xã đặc biệt khó khăn và biên giới, địa bàn rộng, chia cắt thành các tiểu vùng khí hậu khác nhau, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện địa hình phức tạp, độ dốc lớn, có trên 70% diện tích có độ dốc trên 25o, một số xã có diện tích đất canh tác ít, núi đá khó khăn cho việc xác định nội dung đầu tư.
Đối tượng thụ hưởng chính sách trình độ còn thấp, đại đa số là hộ nghèo, thiếu đất, thiếu vốn sản xuất, tập quán sản xuất, canh tác lạc hậu, chủ yếu là tự cung tự cấp và phần lớn dựa vào điều kiện tự nhiên, nên việc vận động, tuyên truyền đồng bào chuyển đổi tập quán canh tác, triển khai các nội dung hỗ trợ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng rất khó khăn, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ tổ chức thực hiện.
Trình độ năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ các cấp, các ngành nhất là cấp xã còn hạn chế, lúng túng trong việc vận dụng cơ chế chính sách để triển khai thực hiện chính sách đến người dân.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN


1. Công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến chính sách


Thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010; Quyết định số 2138/QĐ - TTg, ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011; các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường, thị trấn nhanh chóng tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản, đảm bảo cho nhân dân nắm được các chế độ, chính sách, quyền lợi, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện chính sách ở địa phương

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 178/QĐ - UBND ngày 23 tháng 3 năm 2012 về việc phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011; Quyết định 19/2012/QĐ - UBND ngày 31/7/2012 về việc ban hành định mức tạm thời về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II các năm 2011, 2012 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đảm bảo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Quyết định 19/2012/QĐ - UBND của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành.
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan chuyên môn của huyện có sự phối hợp và thường xuyên trao đổi thông tin để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2011 - 2012.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đối tượng thụ hưởng chính sách


Đối tượng của Dự án là hộ nghèo và nhóm hộ (đảm bảo tỷ lệ các hộ không nghèo chiếm không quá 20% tổng số hộ của nhóm). Việc lựa chọn hộ và nhóm hộ được UBND cấp xã tổ chức thực hiện công khai, dân chủ từ thôn, bản trên cơ sở những hộ thuộc diện chính sách, có khó khăn  nhiều hơn được ưu tiên hỗ trợ trước.

Dự án triển khai ở 72 xã đặc biệt khó khăn, biên giới với tổng số hộ nghèo được thụ hưởng chính sách là 8.501 hộ, trong đó:

Hộ nghèo: 7.460 hộ.


Hộ cận nghèo và  không phải hộ nghèo: 1.041 hộ.

2. Kết quả thực hiện hỗ trợ chính sách

Tổng kinh phí được giao là 23.100 triệu đồng.
Kinh phí thực hiện là 22.291,74 triệu đồng, đạt 96,5% kế hoạch vốn giao.

Kinh phí kết dư là 808,26 triệu đồng đã được thu hồi.
a. Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư - khuyến công
 Toàn tỉnh đã tổ chức 17 lớp tập huấn, bồi dưỡng quy trình kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi với tổng kinh phí thực hiện là 63,7 triệu đồng. Trong đó, có 8 lớp hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối; 02 lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc lạc vụ thu; 06 lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai tây vụ đông; 01 lớp hướng dẫn kỹ thuật nuôi vịt an toàn sinh học cho 250 đối tượng được thụ hưởng chính sách. Sau khi tập huấn, các đối tượng được thụ hưởng chương trình hỗ trợ cây, con giống để phát triển kinh tế, sớm thoát khỏi đói nghèo.

b. Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến

 Từ nguồn kinh phí được phân bổ, các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây dựng mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở xã gắn với áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, qui trình canh tác, chăn nuôi, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản.
 Tổ chức triển khai hỗ trợ cho 1.487 hộ, tổng kinh phí là 4.411,236 triệu đồng, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã thực hiện nhân rộng các mô hình cây trồng (chuối tiêu hồng, lúa lai, lạc thu, đậu tương thu, hồng giòn...), vật nuôi (gà, vịt an toàn sinh học, cá hệ VAC...) với số lượng lớn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Việc hỗ trợ và phổ biến nhân rộng các mô hình sản xuất đưa vào thực hiên đúng khung lịch thời vụ, lựa chọn mô hình vừa thích hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của địa phương, vừa dễ thực hiện. 
Việc triển khai xây dựng các mô hình sản xuất đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, sản xuất được sản phẩm có giá trị kinh tế, giúp người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhìn chung, các nội dung được hỗ trợ đều phát huy tốt hiệu quả sản xuất, phát triển kinh doanh, góp phần giúp người dân yên tâm sản xuất, sớm thoát nghèo.

Ngoài việc các hộ gia đình tự triển khai thực hiện các mô hình sản xuất, Dự án đồng thời vận động nhân dân hợp tác giữa các hộ, nhóm hộ trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản, mở rộng quy mô các mô hình đã thực hiện có hiệu quả như: mô hình trồng chuối tiêu hồng, nuôi cá hệ VAC.
c. Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất

Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng triển khai hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thuỷ sản cho người dân. 
 Kinh phí hỗ trợ thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước là 11.192,093 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 157.124 cây ăn quả các loại (cam, quýt, bưởi, xoài, sơn tra...), 16.790 cây chuối tiêu hồng; hỗ trợ 184.200 con cá giống (rô phi đơn tính), 250 con bò sinh sản, 03 con trâu, 231 con dê sinh sản. Cùng với đó là hỗ trợ vật tư sản xuất (thức ăn, phân bón, thuốc trừ sâu) cho 4.360 hộ được hưởng lợi. Với chính sách ưu tiên hỗ trợ về giống, phân bón, xây dựng các mô hình điểm và tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ nên sản xuất nông nghiệp các xã thuộc chương trình 135 có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc. Nhiều hộ gia đình biết tự vươn lên, học hỏi kinh nghiệm làm ăn sớm thoát nghèo. Đây chính là động lực để bà con vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. 
d. Hỗ trợ mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản 

Thông qua nguồn kinh phí của dự án (6.621,465 triệu đồng), toàn tỉnh đã đầu tư hỗ trợ các hộ, nhóm hộ mua được 531 bộ máy các loại máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến và phục vụ chế biến, bảo quản nông sản (máy tuốt lúa thủ công, máy tẽ ngô thủ công, máy thái rau lợn, máy kéo cầm tay, máy xay xát, máy nghiền thức ăn gia súc dùng động cơ diezel, máy tuốt lúa liên hoàn,...); đồng thời, phối hợp với nhà cung cấp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật để sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị, máy, công cụ đã được hỗ trợ nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các hạng mục máy móc.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC


1. Ưu điểm

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tỉnh Điện Biên đã ban hành các văn bản tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II kéo dài. Các địa phương thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai đến tận các xã, thôn, bản để nhân dân tiến hành bàn bạc, thống nhất từ khâu xây dựng kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện. Kết thúc năm 2012, Chương trình đã hỗ trợ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới; làm thay đổi diện mạo vùng miền núi, dân tộc đặc biệt khó khăn; đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện; trình độ dân trí và năng lực quản lý, điều hành của hệ thống chính trị các cấp, nhất là chính quyền cấp xã được nâng lên, dần đáp ứng công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn. 
Ngoài ra, người dân tham gia dự án đã nắm bắt, nhận thức được việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập quán và kỹ thuật sản xuất của đồng bào dân tộc có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hoá, biết sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn công nghiệp; đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất thay cho giống địa phương để nâng cao giá trị kinh tế. Phát huy tốt hiệu quả máy móc, thiết bị được hỗ trợ đầu tư, góp phần tăng năng suất, giảm sức lao động, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Đặc biệt, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2011 - 2012 đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn một cách bền vững, ổn định, tạo được sự tin tưởng, động lực vươn lên của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Do Chương trình 135 giai đoạn II kết thúc năm 2010, các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất của tỉnh làm cơ sở để các chủ đầu tư thực hiện dự án đã ban hành trước đó hết hiệu lực; Quyết định giao vốn của UBND tỉnh muộn đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án (Quyết định 178/QĐ - UBND ngày 23/3/2012 về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011).

Tại một số địa phương, trong quá trình triển khai còn nhiều lúng túng, chưa chủ động từ khâu lập kế hoạch, đến khâu tổ chức thực hiện; trình độ, năng lực quản lý, giám sát của đội ngũ cán bộ xã chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Chính vì vậy, vai trò chủ đầu tư chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2011 - 2012 vẫn do UBND cấp huyện đảm nhiệm; nguồn vốn kết dư còn lớn, sau khi chương trình kết thúc còn phải thu hồi.



Việc hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi một lần cho hộ nghèo chưa phát huy hiệu quả do các hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ tiếp của Nhà nước nên sau khi kết thúc mô hình không mua giống tái sản xuất. Việc sản xuất đã bước đầu được cải thiện song chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. 


Nhận thức của nhân dân còn hạn chế nên việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào triển khai thực tế còn nhiều khó khăn. Quá trình lập kế hoạch chưa sát với nhu cầu thực tế của địa phương nên việc hỗ trợ đầu tư giống cây trồng, vật nuôi, việc bảo trì máy móc, thiết bị chưa tốt, chưa phát huy hết hiệu quả, như: huyện Tủa Chùa, một số xã được hỗ trợ đầu tư máy xát điện 3 pha trong khi đó xã chưa có điện nên không sử dụng được loại máy trên. Một số xã được hỗ trợ máy tuốt lúa liên hoàn to nhưng không có đường kéo vào nơi sản xuất nên hiệu quả thấp; huyện Mường Chà được hỗ trợ bò sinh sản nhưng chủ yếu nhập từ nơi khác tới không phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, mặt khác công tác tiêm phòng chống dịch bệnh chưa kịp thời nên sau khi hỗ trợ 2 - 3 tháng một số con bò đã chết.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Chính phủ, các Bộ, Ngành trung ương


Tăng mức hỗ trợ sản xuất từ 300 triệu đồng/xã lên 500 triệu đồng/xã. Sau khi kết thúc mô hình, đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho các hộ tái sản xuất trong 2 - 3 mùa vụ với mức hỗ trợ là 50%. 

2. UBND tỉnh


Rà soát, xem xét điều chỉnh lại một số mục trong định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ hộ nghèo thuộc Quyết định 19/2012/QĐ - UBND ngày 31/7/2012 về việc ban hành định mức tạm thời về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II các năm 2011, 2012 cho phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện thực tiễn tại địa phương (như: bổ sung các loại giống phát huy đặc thù của từng vùng, giảm diện tích đất mô hình thử nghiệm từ 500 - 1.000m2  xuống còn 100m2  trở lên cho phù hợp với điều kiện thực tế của các hộ nghèo,...).

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý những vướng mắc, thiếu sót, đề xuất biện pháp giải quyết trong quá trình thực hiện các chính sách.

Trong báo cáo tổng kết chương trình cần đánh giá sâu hơn tính hiệu quả, chất lượng lồng ghép các dự án đã triển khai thử nghiệm; có đề xuất kiến nghị dựa trên kết quả làm điểm, kinh nghiệm chuyên môn để tiếp tục hỗ trợ đầu tư hay hạn chế; có giải pháp lâu dài, phù hợp, có cơ chế bao tiêu sản phẩm, bảo quản, sơ chế, công nghệ chế biến hàng hóa cho người dân sản xuất.

4. HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã bám sát nhu cầu thực tế của địa bàn để lập kế hoạch phát triển sản xuất. Thẩm định phê duyệt dự án, kế hoạch đầu tư phù hợp với thực tiễn đã khảo sát, đăng ký. 

Đề nghị UBND các huyện có kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ xã để làm chủ đầu tư được theo yêu cầu của chương trình.


Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn lồng ghép các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực, tiếp cận với kiến thức khoa học kỹ thuật mới cho người dân.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về "Việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2011 - 2012". 
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- Các Ban HĐND tỉnh;
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- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

- Thành viên Đoàn giám sát;

- Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT;
- TT.HĐND - UBND các huyện, TX, TP;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Phòng Công tác HĐND.
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